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NỘI DUNG BÁO CÁO
I. MỞ ĐẦU
I.1. Lí do chọn biện pháp.
	Hoạt động giáo dục của nhà trường sẽ đạt hiệu quả khi các em học sinh có một môi trường học tập tích cực, vui vẻ, ở đó các em học sinh được tôn trọng, và biết tôn trọng người khác; các em được thể hiện và phát triển các năng lực của bản thân và quan trọng là các em được nghi nhận, quan tâm, chia sẻ. Bản thân tôi ra trường đã nhiều năm, khi đứng trước nhiều đối tượng học trò với nhận thức, tính cách, hoàn cảnh sống khác nhau, tôi thật sự trăn trở: Làm như thế nào để xây dựng một môi trường học tập trong lớp học thực sự thân thiện, gần gũi, học sinh thoả mái chia sẻ tâm tư, tình cảm của bản thân? Để thực hiện được điều đó thì GVCN là người chủ chốt trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS lớp mình chủ nhiệm.  GVCN phải tạo được sự tin tưởng, học sinh cảm thấy thân thiện, gần gũi, chia sẻ với giáo viên, từ đó giáo viên sẽ hiểu được học sinh và có phương pháp giáo dục phù hợp.
	Xuất phát từ lí do trên tôi mạnh dạn đưa ra biện pháp:“ Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và học sinh ở lớp chủ nhiệm” Nhằm góp phần xây dựng môi trường gáo dục lành mạnh, ở đó các em trở biết lắng nghe, biết chia sẻ, được tôn trọng, biết tôn trọng người khác, các em luôn vui vẻ để tích cực học tập.
I.2. Đối tượng và phương pháp thực hiện.
	* Đối tượng: Học sinh lớp 6A Trường THCS Đông Tây Hưng
		* Phương pháp thực hiện:  
	- Phương pháp nghiên cứu  xây dựng cơ sở lí thuyết
		- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế
	- Phương pháp thu thập thông tin.
	- Phương pháp so sánh, đối chiếu.
	- Phương pháp điều tra sư phạm và thực nghiệm sư phạm
I.3. Mục tiêu
	Biện pháp “Tạo lập mối quan hệ tốt giữa GVCN và học sinh” nhằm:
	- Tạo sự tin tưởng, gần gũi giữa giáo viên và học sinh, từ đó học sinh dễ dàng trao đổi, tâm sự bày tỏ quan điểm và tâm tư tình cảm cá nhân với giáo viên. Từ đó giáo viên hiểu được các em học sinh, biết được các khó khăn của học sinh và có hoạt động tham vấn phù hợp.
	- Lan tỏa tới các em cách cư xử phù hợp và tích cực với gia đình, bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh để các em trở thành những con người biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết thấu hiểu, giúp đỡ người khác, từ đó các em biết tôn trọng mọi người xung quanh và được tôn trọng.
	- Các em được thể hiện khả năng của bản thân, có ý chí vươn lên trong học tập.
	- Các em đoàn kết, giúp đỡ nhau xây dựng một tập thể lớp tốt, một nhà trường vững mạnh.
	- Giáo viên hiểu được từng học sinh, xác định phương pháp giáo dục phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục.

II. NỘI DUNG
II.1.  Tóm tắt nội dung biện pháp
	- Để tạo dựng được mối quan hệ thân thiết giữa giáo viên và học sinh lớp chủ nhiệm thì trước tiên người giáo viên chủ nhiệm cần rèn luyện các kĩ năng của một nhà tham vấn tâm lý như: Kĩ năng giao tiếp; kĩ năng tạo lập mối quan hệ; kĩ năng lắng nghe, thấu cảm,…	
	- Giáo viên tìm hiểu thông tin: hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tính cách, khả năng học tập của học sinh thông qua gia đình, thầy cô giáo chủ nhiệm cũ, thầy cô bộ môn, các học sinh trong lớp,...
	- Giáo viên tôn trọng nhân cách của trẻ, quan tâm đến từng học sinh một cách công bằng, không nên ác cảm với học sinh.
	- Giáo viên gẫn gũi học sinh nhưng cũng cần nghiêm khắc trong những tình huống nhất định.
	-  Giáo viên tạo điều kiện hết sức để các em có được môi trường thuận lợi nhất để học tập và phát triển nhân cách.
	- Hướng học sinh vào mục tiêu chung.
	Bản thân tôi cảm thấy, khi GV thực hiện những bước xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh có thể lan tỏa tới các em cách cư xử phù hợp và tích cực với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh để các em trở thành những con người biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết thấu hiểu, tôn trọng, giúp đỡ người khác và tích cực hơn trong học tập.
II.2. Cách thức triển khai thực hiện biện pháp:
Trước hết, cần phải nhấn mạnh rằng, để bất kì một giải pháp nào phát huy hiệu quả, thì người thực hiện cần phải xác định đúng vai trò, nhiệm vụ của mình và phải có tâm huyết đối việc việc thực hiện nhiệm vụ đó.
Theo tôi, nhiệm vụ của giáo viên không phải phải chỉ dạy cho học sinh về kiến thức mà còn phải giáo dục cho các em về nhân cách sống. Với công tác chủ nhiệm, nhiệm vụ giáo dục nhân cách sống cho học sinh càng cần quan tâm hơn.
Tất cả những nhiệm vụ mà GVCN lớp cần thực hiện như xây dựng khối đoàn kết lớp, xây dựng ý thức học tập, xây dựng tinh thần thi đua trong các hoạt động của nhà trường, của đoàn đội, xây dựng sự gắn kết với PHHS sẽ được thực hiện một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nếu như GVCN xây dựng được mối quan hệ tốt với học sinh. Mối quan hệ đó nên đủ sự nghiêm túc để các em biết vâng lời, nghiêm chỉnh chấp hành những  quy định của trường, của lớp  và cũng nên đủ gần gũi và thân thiết, để các em biết là mình được quan tâm, được tôn trọng và được lắng nghe, từ đó, các em có thể dễ dàng  bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng, chia sẻ với thầy cô những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. 
	Người giáo viên phải vừa như người mẹ dịu dàng, người thầy nghiêm khắc, người bạn gần gũi, người trọng tài phân minh. Thành công của giáo viên là làm cho học sinh tôn trọng, kính yêu, tin tưởng, là xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó. Muốn đạt được điều đó, GVCN phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:
* Giáo viên chủ nhiệm cần tìm hiểu đặc điểm, cá nhân của từng học sinh:
	Hoàn cảnh sống của mỗi học sinh sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý, hành vi của trẻ, vì vậy khi biết được hoàn cảnh sống của trẻ giáo viên sẽ biết được phần nào nguyên nhân và hướng tác động đến học sinh, giúp các em phát huy điểm mạnh và hạn chế những hành vi chưa phù hợp. 
[bookmark: _GoBack]	Khi nhận lớp tôi đã tìm hiểu thông tin từ giáo viên chủ nhiệm trước, liên hệ với phụ huynh, các em trong lớp và được biết trong lớp không có em nào bố mẹ ly hôn nhưng có một số em bố mẹ đi làm ăn xa và ở cùng ông bà; nhiều học sinh bố mẹ bận làm việc hoặc một vài em được nuông chiều, các em rất ít được chia sẻ cùng nên các em có xu hướng bạo lực với bạn bè xung quanh. Từ đó tôi sẽ quan sát các em nhiều hơn, tạo sự tin tưởng, gần gũi và tìm hiểu tâm tư, mong muốn của các em, cùng các em tìm cách cải thiện bản thân, cải thiện mối quan hệ với bạn bè và người thân. 
* Giáo viên chủ nhiệm cần rèn luyện các kĩ năng của một nhà tham vấn tâm lý
	Với học sinh lớp 6 là giai đoạn các em đang trong quá trình dậy thì nên có những biến đổi nhanh chóng về tâm sinh lý và khó đoán trước như: cơ thể các em có nhiều biến đổi về ngoại hình; Trẻ biết phát huy và sử dụng lối tư duy trừu tượng, đưa ra phán đoán dựa trên yếu tố động cơ và lý luận giả thuyết. Tuy nhiên, trẻ chỉ hiểu theo tuyến tính thời gian và chưa phân tích toàn diện được vấn đề; Tâm lý trẻ 11,12 tuổi đặc biệt về mặt cảm xúc thay đổi rất nhiều. Với độ này, xu hướng thay đổi trái tính nết so với trước đó thể hiện rõ rệt. Việc trách mắng với trẻ sẽ không có tác dụng khi bạn muốn trẻ vâng lời. Các em có cái nhìn, đánh giá qua bề ngoài của các bạn cùng lứa tuổi, tầng lớp. Số ít trẻ ở độ tuổi này sẽ háo hức với việc học hành và giao tiếp với bạn bè. Tuy nhiên, một phần trẻ sẽ cảm thấy áp lực từ phía cha mẹ hoặc không thể hòa nhập với môi trường xung quanh; Khác so với môi trường tiểu học có sự hướng dẫn và dìu dắt tận tình từ giáo viên, trẻ bước vào môi trường trung học với áp lực học tập và bạn bè nên các em dễ bị căng thẳng, trầm cảm,… Vì vậy nhu cầu chia sẻ và thấu hiểu của trẻ rất cao , tuy nhiên đa số các em gặp khó khăn trong việc chia sẻ, giải toả cảm xúc. Để các em có thể tin tưởng và chia sẻ những vấn đề của bản thân, giáo viên chủ nhiệm cần rèn luyện các kĩ năng như:
	- Kĩ năng giao tiếp: Từ buổi đầu tiên tiếp xúc với lớp giáo viên thể hiện sự gần gũi với học sinh, tạo được ấn tượng tốt, sự tin tưởng của học sinh qua cử chỉ, ngôn ngữ nhẹ nhàng, tình cảm.
	- Kĩ năng tạo lập mối quan hệ: Hướng dẫn, chỉ bảo các em một cách chi tiết  để các em làm quen với nội quy, phương pháp học tập ở trường THCS giúp các em thích ứng với môi trường mới. Tổ chức, lôi kéo các em vào một các hoạt động tập thể trong các tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. 
	- Kĩ năng lắng nghe thấu cảm: Giáo viên quan sát, kịp thời phát hiện những học sinh gặp vấn đề khó khăn trong lớp, vận dụng các kĩ năng để các em chia sẻ khó khắn của bản thân, thấu cảm và giúp các em tìm ra cách khắc phục, giải toả.
	Trong thời gian đầu chủ nhiệm tôi quan sát và thấy có một học sinh nam thường không chú ý, ngại giao tiếp, khép mình và không chơi cùng các bạn trong lớp, trên lớp nhút nhát và nói rất nhỏ và thường xuyên bị các bạn trêu chọc. Tôi đã thường xuyên nhờ em giúp một số việc và khen ngợi khi em làm tốt. Sau khi đã gần gũi hơn và tạo được sự tin tưởng thì em có tâm sự: “ Ở lớp dưới em thường xuyên bị các bạn trong lớp bắt nạt và chế diễu làm em mất tự tin và không muốn đi học, không muốn chơi cùng các bạn” Biết được điều đó tôi động viên em và nói chuyện với các em khác trong lớp cùng giúp đỡ em và trao đổi với phụ huynh quan tâm em hơn, không nên tạo áp lực và cùng động viên em. Sau hai tháng em đã trở nên tự tin hơn, đã tham gia cùng các bạn trong cac hoạt động vui chơi và học tập, em đã tự tin trình bày ý kiến trước lớp.
	* Giáo viên tôn trọng nhân cách của trẻ, quan tâm đến từng học sinh một cách công bằng, không nên ác cảm với học sinh.
	- Các em sẽ tôn trọng giáo viên và tôn trọng người khác khi bản thân các em được tôn trọng. Vì vậy trong giáo dục người giáo viên chủ nghiệm cần:
	+ Khích lệ các hành vi tích cực ở trẻ để trẻ thay đổi.
	+ Xác định đúng hành vi khen, chê.
	+ Khen – chê hành vi của trẻ chứ không chê nhân cách của trẻ
	+ Không chê bai những hạn chế của trẻ mà cần chỉ ra điểm sai để trẻ khắc phục
	Trong tập thể lớp học, mỗi học sinh có đặc điểm tính cách và năng lực khác nhau, rất khó để có lớp nào đó mà tất cả các em đều là học sinh khá giỏi, ngoan ngoãn. GVCN nên tôn trọng sự khác biệt của các em, có sự ghi nhận kịp thời, phù hợp với năng lực của từng học sinh để các em cảm thấy sự cố gắng của mình được trân trọng, và có động lực để mỗi ngày, các em sẽ trở thành phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn của bản thân mình. Tôi luôn khích lệ và biểu dương các em kịp thời, cố tìm ra những ưu điểm nhỏ nhất để khen ngợi động viên các em. Trong khi khen, tôi cũng không quên chỉ ra những thiếu sót để các em khắc phục ngay và càng hoàn thiện hơn. 
	Ví dụ, lần này hs được 4 điểm nhưng lần sau hs đó được 4.5 là đã xứng đáng được khen. Hoặc tuần này, hs bị nhắc nhở trong sổ đầu bài về việc mất trật tự 2 lần, tuần sau, chỉ bị ghi sổ đầu bài 1 lần là cũng xứng đáng được khen. Hôm nay học thiếu bài tập của 4 môn, ngày mai chỉ thiếu bài tập của 3 môn là cũng xứng đáng được khen. Đó là cách mà tôi vẫn làm, và tôi nhận thấy, dần dần, học sinh đã có sự chuyển biến tích cực hơn. 
	Hay khi nhận lớp, các em trong lớp cho biết có một em nam khá nghịch, hay có hành vi bắt nạt các bạn nhưng lại rất hay khóc khi bị thầy cô nhắc nhở, hay làm việc riêng và ý thức kỉ luật không tốt. Tôi đã trao cho em nhiệm vụ làm lớp phó lao động, phụ trách về lao động. Tôi cũng nói trước lớp: “ Cô tin Thành sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình”. Và em cũng không phụ sự tin tưởng của tôi, sau một thời gian ngắn các bạn trong lớp đã thấy được sự thay đổi của em: có trách nhiệm hơn, hoà đồng với bạn và còn tự giác giúp đỡ các bạn khi các bạn chưa hoàn thành công việc, trưởng thành hơn.
	* Giáo viên gẫn gũi học sinh nhưng cũng cần nghiêm khắc trong những tình huống nhất định.
	Yêu thương học sinh không có nghĩa là nuông chiều vô điều kiện. Giáo viên cần tập cho học sinh thói quen, thái độ nghiêm túc và tính kỷ luật trong học tập cũng như trong cuộc sống. Các em cần biết trong trường học – xã hội thu nhỏ các em cần nghiêm túc thực hiện nội quy trường học, nhiệm vụ của học sinh. Khi làm sai các em cần sửa đổi, khi có lỗi các em biết xin lỗi, khi được giúp đỡ các em biết cảm ơn. Các em có ý thức rèn luyện bản thân và giúp đỡ các bạn khác cùng thực hiện.
	Trong lớp tôi có một học sinh nữ cũng không được các bạn trong lớp quý mến mặc dù qua theo dõi tôi thấy em rất cố gắng trong việc kết thân với các bạn nhưng lại bị các em khác phớt lờ. Khi tìm hiểu thì các em cho hay bạn có tật xấu là hay lấy trộm đồ của các bạn khác. Có một lần một nhóm học sinh mang theo tờ 10.000đ xuống và báo lại: “đây là vật chứng mà chúng em khám xét trong hộp bút của bạn, bạn lấy của Thư chúng em nhìn thấy và bạn đã chối.” Tôi đã hỏi thật kĩ các em là em có tận mắt thấy bạn lấy hay không thì các em cho biết em chỉ thấy bạn có mượn hộp bút của Thư chứ không tận mắt thấy bạn lấy tiền. Tôi cũng ngay lập tức phân tích cho các em biết hành vi của các em như vậy là chưa tốt, chưa tôn trọng bạn và cần xin lỗi bạn. Rồi tôi gặp riêng em nữ đó, sau khi tâm sự thì em cho biết có lấy tiền của bạn và nhận lỗi. Tôi cho em đó gặp Thư ( em HS bị mất tiền), hai em đã xin lỗi nhau. Sau đó tôi có hỏi các em: “vậy theo hai em chúng ta nên giải thích sự việc như thế nào trước lớp?” Tôi thực sự đã khá bất ngờ khi chính Thư đã nói: “Thưa cô em cũng tin là Huyền có thể thay đổi nên em sẽ nói là em đánh rơi và Huyền nhặt được”. Sau đó trước lớp tôi có nói thêm do Huyền chưa biết là của ai nên bạn tạm cất đi để nhờ cô trả lại bạn bị mất. Tuy vậy tôi cũng đã phân tích với hai em, cô không cổ vũ các em nói dối nhưng cô vui vì các em biết làm thế nào để các bạn không cảm thấy xấu hổ, tạo cơ hội để các bạn sửa sai. Và cũng nhắc nhở riêng Huyền cô và bạn đã tạo cho em cơ hội nhưng nếu em còn tái phạm cô sẽ buộc phải có hình thức kỉ luật em. Kết quả sau đó tôi thấy hai em thân thiết hơn và cũng không thấy có thêm bạn nào kêu mất đồ trên lớp.  
	* Giáo viên tạo điều kiện hết sức để các em có được môi trường thuận lợi nhất để học tập và phát triển nhân cách.
GVCN tìm hiểu những thế mạnh, năng khiếu của học sinh, động viên, khích lệ các em tham gia các hoạt động phù hợp nhằm phát triển bản thân. Một số em đã tự tin tham gia các hoạt động và đạt thành tích cao như: Em Ngân và Yến đạt giải ba thành phố trong cuộc thi “ Thiếu nhi dẫn chương trình” Hải Phòng năm 2023; em Thư đạt giải khuyến khích trong cuộc thi “Cây đàn tuổi thơ”; em Yến giải ba cấp trường nội dung cờ vua; em Bảo giải ba môn nhảy xa ,…một số em có năng khiếu văn nghệ tham gia đội văn nghệ của lớp, trường; một số học sinh vượt trội các bộ môn tham gia ôn thi học sinh giỏi,…
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[image: ]Kết hợp với nhà trường, hội phụ huynh học sinh tổ chức hoạt động trải nghiệm, học tập thực tế.

GVCN trao đổi với nhà trường và GVBM về những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để nhà trường có sự quan tâm phù hợp với các em trong những dịp lễ, Tết, trao quà hay tặng thưởng, để GVBM có sự đánh giá phù hợp. Bên cạnh đó GVCN trao đổi với phụ huynh học sinh, để phụ huynh học sinh có thể thấu hiểu được con em của mình và có thể tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con em mình trong việc học tập cũng như phát triển nhân cách một cách toàn diện.
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	* Hướng học sinh vào mục tiêu chung.
Sau khi GVCN làm tốt được các bước trên thì sẽ đem lại kết quả tốt đẹp trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như trong học tập các em chắc chắn sẽ đạt được kết quả cao như cha mẹ và thầy cô kì vọng.
Mục tiêu: Xây dựng tập thể lớp tiên tiến Xuất sắc, đạt kết quả cao trong học tập cũng như rèn luyện. Các em biết cách cư xử phù hợp và tích cực với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh để các em trở thành những con người biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết thấu hiểu, giúp đỡ người khác.	
II.3. Hiệu quả của việc sử dụng biện pháp
	Qua một thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tôi thấy những biện pháp tạo lập mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và học sinh lớp chủ nhiệm  đã đem lại kết quả rất khả quan. Tôi đã nhận được sự tin tưởng, sự yêu mến và là điểm đến mỗi khi các em gặp khó khăn. Các em học sinh trong lớp tôi đã vui vẻ, tích cực hơn trong học tập và quan trọng hơn cả là các em biết đoàn kết, yêu thương, tôn trọng nhau và giúp đỡ nhau trong học tập và đạt được kết quả tốt, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, vững mạnh.
* Kết quả theo dõi nề nếp hàng tháng của Đội TNTP Hồ Chí Minh
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* Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong học kì I
[image: ]
*Hình ảnh hoạt động tập thể lớp
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[image: ][image: ][image: ]* Hình ảnh thể hiện tình cảm của học sinh
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III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
III.1. Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình áp dụng biện pháp
	Qua quá trình nghiên cứu, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
 	 Đối với giáo viên:	
	- Luôn quan sát, theo dõi và phát hiện kịp thời những khó khăn, trở ngại của học sinh, gần gũi chia sẻ hướng dẫn, đồng hành cùng các em trong quá trình khắc phục khó khăn.
	- Giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm, bày tỏ tình yêu thương với học trò. Sát sao với việc học của các em, quan tâm và sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống của các em. Hãy nói lời cảm ơn, hãy sử dụng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương cho học trò khi các em biết nghe lời, hãy động viên khích lệ đúng lúc.
	- Tìm hiểu để biết được một cách toàn diện, sâu sắc về từng học sinh. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm lí, tính cách, sở thích, thói quen... của từng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.  
	- Luôn kiên trì trong quá trình giáo dục học sinh.
	- Luôn giữ được sự bình tĩnh trước lỗi lầm của học sinh, tìm hiểu cặn kẽ, thấu đáo nguyên nhân của mỗi tình huống xảy ra để có cách xử lí đứng đắn, hợp tình, hợp lí, tránh trách nhầm, trách oan học sinh làm các em hoang mang, thiếu niềm tin vào người thầy.
	- Luôn biết khích lệ, biểu dương các em kịp thời. Hãy khen ngợi những ưu điểm, sở trường của các em để các em thấy giá trị của mình được nâng cao, có niềm tin và hứng thú học tập hơn.
	- Luôn biết cảm thông, chia sẻ. Hãy nhớ rằng: Lòng nhân ái, bao dung, đức vị tha của người thầy luôn có một sức mạnh to lớn để giáo dục và cảm hóa học sinh.
	- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để làm tốt công tác giáo dục.
Đối với học sinh
	- Các em thấu hiểu người thầy, có thể trò chuyện, tâm tình cởi mở thì đó mọi khoảng cách sẽ được xóa bỏ.
	- Các em biết lắng nghe, biết sẻ chia và thấu hiểu hơn, biết đặt vị trí của mình vào người khác để phán xét mọi việc.
	- Các em biết cách cư xử phù hợp và tích cực với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh để các em trở thành những con người biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết thấu hiểu, giúp đỡ người khác.
Vì thời gian nghiên cứu sáng kiến có hạn và phạm vi nghiên cứu nhỏ nên tôi chỉ đưa ra những vấn đề cơ bản nhất để áp dụng trong năm học này. Do đó khó tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong được lãnh đạo và đồng nghiệp chỉ bảo, giúp đỡ bổ sung cho sáng kiến kinh nghiệm này được đầy đủ hơn, từ đó để tôi ngày một trưởng thành hơn, ngày một vững vàng hơn trong công tác giảng dạy nói chung và trong công tác chủ nhiệm nói riêng.


III.2. Kiến nghị đề xuất để triển khai, ứng dụng biện pháp vào thực tiễn của nhà trường.
- Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, rất mong được sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn của chính quyền địa phương, của BGH nhà trường, cũng như sự chia sẻ, giúp đỡ của thầy cô Tổng phụ trách, của thầy cô giáo bộ môn, để mỗi  người GVCN chúng tôi hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao. 
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Bộ GD&ĐT , Modun 1, 2, 5 trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông mới.
2.  Bộ GD&ĐT (2018), Bồi dưỡng KNS, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội theo dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn.
3. Nguyễn Đức Sơn, Tìm hiểu đặc điểm tâm lý của học sinh THPT – Modun 1-THPT
4. PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS Đinh Thị Kim Thoa, Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
5. Nguồn tư liệu từ Internet.


















16

image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg
JJJ
@4

~a —w—ﬁ‘
s 1\‘ “"‘m




image6.jpeg
TRUONG THCS PONG TAY HUNG

THEO DOI THI BUA CAC LOP HQC

DOITNTP HO CHI MINH Ki I NAM HQC 2023- 2024
LOP THANG 9 THANG10 THANG11 THANG12 |
6A 9 ) 1 /]
6B 13 3 8 5
6C 1 11 2 14
6D 17 12 6 13
6E 5 4 3 15
6G 15 10 12 16
7A 14 20 20 17
7B 8 9 19 9
7C 12 8 16 3
7D 18 6 5 20
7E 16 19 17 4
8A 3 13 9 19
8B 2 7 10 10
8C 20 18 18 18
8D 7 16 15 6
SE 4 15 11 1
9A 10 17 13 12
9B 6 1 4 11
9C 19 14 14 8
9D 11 5 7 7
TONG PHU TRACH

Py

Pham Tién Gidp

KT. HIEU RUONG




image7.jpeg
6A

PHONG GD&BT HUYEN TIEN LANG
TRUONG THCS DONG TAY HUNG

TONG HOP KET QUA HOC LU'C, HANH KIEM KHO1 6,7, 8
HQC KY 1- NAM HQC 2023-2024
S& hoc sinh Théng tw 22
= e W&t qua hoe thp A qRaEeainy o
STT| Temwp | stsd |one| G ms | R 6t Dat Chura st The Kni Dat Chura dgt
e el Il Bl P = & = o [ o e
T [TONSTO™ [ 7sa | 7 | « | 1 | 5o |08 | 1806 | 2a3 2 28 | 46 | 473 | 791 [100| 1672 | 25 | a8
2 |[ronG knois]| 216 216 | 37 | 173 | 106 70 3 | 139 | 178 |s2.41) 34 [1574| 4 | 185
5 |ea 32 | s |23 | 17 B 29 [8529] 5 1471
4 |oB 2 32 | s | 25 | 1a 10 28 | 875 | 4 | 125
s |ec 34 34 | s |2353 | 15 10 1 | 294 | 27 [7941] 6 |1765| 1 [ 294
s |0 35 39 | 5 | 769 | 24 12 29 |7436| 8 |2051| 2 |sa3
7 |se 39 39 | s [2051 | 16 14 1 | 256 | 35 |89.7a] 4 | 1026
s [eG 55 38 | 2 | s26 | 20 is 1 | 263 | 30 [7895| 7 |1842]| 1 | 263
5 |ronGknoi7] 208 | 1 | 3 208 | 33 | 1587 | 68 | 32.69 | 85 |40.87 | 22 | 10.58 | 152 | 73.08| 38 | 1827 | 18 | 865
10 |7A o 3 | 6 | 1395 | 15 | 3a88 | 16 |3721| 6 | 1395 | 20 |67.4a| 12 |2791]| 2 | 465
11 |78 = 1 22 | 8 | 1818 | 15 | 3409 | 16 |3636| 5 | 1136 | 36 |8182] 3 | 682 | 5 [1136
12 [71c %0 20 | 8 | 20 | o | 225 | 19 [475| a4 | 10 | 31 |775| s [ 125 | & | 10
13 | e 1 38 | 4 | 1053 | 16 | 4211 | 15 [39.47| 3 | 7.89 | 25 |es79| 10 2632 3 | 7.89
14 |72 = 1 23 | 7 | 1628 | 13 | 3023 | 19 [4419]| 4 | 03 | 31 |7209] 8 | 186 | a | o3
is [TONGKknOIs| 174 | 2 | 1 174 | 38 | 21.84 | 69 | 3966 | 64 |36.78| 3 | 172 | 143 |s2.8| 28 [1605| 3 | 172
16 [sA 39 35 | 6 | 1538 | 20 | s128 | 13 [3333 36 |9231| 3 | 7.69
17 [sB 20 %0 | 11 | 275 | 17 | 425 | 12 | 30 33 |s2s | 7 | 17s
[Gafsc TN N 51 [ 5 [nens | 15 [asa9 | 11 554 2 [097] 5 [0
[ 19 [sp |55z 32 | 10 | 3125 | 9 | 2813 | 11 [3438| 2 [ 625 | 25 |7803| 5 |1se3| 2 |62
[ 20 [sE |&zaiae] 32 | 6 |1875| 8 25 | 17 5303 1 | 313 | 27 [s43s| & | 125 | 1 [3a3

Tién Lang, ngay 12 thing 01 nam 2024

HIEU TRUONG





image8.jpeg




image9.jpeg
. \‘\

" Scanned by TapScanner




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg
B Scanned by TapScanner




image13.jpeg
Toy Hing . ngy D thing A ném 20 23
(e Wdng Kb mén

Bom nog & Yoy Wha qoo @ Nam 80/ 1 mét rqay et § rghid vii 4 e hee
.' e . DAy \6 gy ed ek hubng V@ nhilng ngusr Hhay  ngubi o, 1a rgey i G0 #6dy @5
- Wi g ko Featuis: tham bay hen phociidng long em a0 xugen bt e
| Con e Ohitog oy Chin K co MG g 16p, (6 Chuing em i Kieh . b
nﬁq&omgmqq.r‘y&«md-j.mﬁgmmm
g o Ehin il ok i sck o0 Khaa ho Jan e phigncdo €6,
d60n oo mén Pox v €ho pihiing A ehee o fud em

i v king g Foe o que, carg ey, hutem m.gmmw\uuqm\»edw
W 1 6 ke bk o saw 46 &% 06 Oy WG

daer cie mon; Van, Lick.

hiin, v phiog Q& Qéing Gl 5. Lein
& Cus curg it e mog che ot B e o
carm g 13w, B O A0y mioh it moy i i de Boc mO eyben

oy thix Porh | 161 Fox UG o € b

ohur vy om
phut 0.
IVd gy on qicb y@t Nom 01T, ommmfomxx i sl e Woe

jwq e S v g Vide ce dhuoo I . frong Gx Hmem 166 mBi bma\R; ©
e thuttg nhs pbéik. Ero wen caim thay midh Hhik may 00 1@ b dn;s\.xir.nmdng.lmm
/mmmfﬂm mAmJomqwgme*amﬁmm}:dayvforﬂpﬁumgcudwmgamg\n
(%qumnn»m WA
by o har cung o cc em xin rhep cliny bud des 33y . T nnnmmmekmc 60

pgag 80141 wui vE i han nip him Vi

Hee Sinh Cuia €0 ,

IN quyen Heang 7hoo o o
Scanned by TapScanner




image14.jpg
e 1an COn O e i 8096 Sorad
o oronoc p N2 93 STl 5%
vl ot mé moi Kii Kt aadin s opa
\fyéﬁh\(}x‘mh A Qe €0 08
- G 0 NG Lwﬂmw)ﬂwmx
Tt (g bink Oy hon Jin Trore zj\d, y

A

Fimvan’ 3010 v i ooty





image15.jpg
N W A aa o . RN
@i b Frosd b AR &
EE%K/ R g

R

AAAN
Bty oh rod A




image16.jpg
Whdn, rhip. 2044 en ing G et bt i g
h_lmjmy\d &' 10/\@ @ fuy fa}mnﬂm‘mn}w
an i o i noi o thanh. . di"fong 6 v finh cap
mum_imlj chamﬁolo__motnﬂmﬂ frong ngar

L V0. chia, ¢
, Lmh_\yzu‘_ihu,nnﬂ_ummbh cho hs,  —

Scanned by TapScanner




image17.jpg
l am B BE BN BN B BN Bl

e

3 dp o T TR MG G
caf" thiy .0 &SM?E v

iq . vy
1_5 ngban nq.007 Sﬂﬁx\wmm.\&é:
ﬁ?ﬁ@%&@@%@ mﬂesﬁ%

18 Q1 X0G - E i s o §Sw§ S\.i,&w
4 g ARong K, pep 7" 2 .
ik ,.@sonq %&@@% %@vﬁﬁ s didux o

o0 i bl ] e 2 Nw%%w&m%m

i ¢ AV A3 iy
U8 1610 By 0y A g ! L -
e g e 1 jny
SR o

. T E EEEEREDE R B-R B- Y B -1




image18.jpeg




image19.jpg
Nhcio dip 20- M om mudn no! 1ot com o -
o Luu) 40 (U’\U\")QJ‘ On (i\lln « u’lUL ©
o e MGt gAY Arcin gy duy nidm
wi v thamb Y. ij vom};.u 54 (Iw\u)
MW'QM" fvmusnlr\um& nUn S(Jp 4
Cow O <€ @ die dedt emn 'Wwwj o
Nich hot 4dp 15 ludh & y\ujw Adn
1o cham 3ol ch boe tho om €5 phur
mét g me Huitha e e huhg co
gl huy cl\m.,_ujm che M
o Ao Vgugng foy chuiig ras |
e duy_om Qg 38 ol how g than !
i TR /
|

[

R T Tyt BRI, |

Scanned by TapScanner




image20.jpeg
Cs HUSng Ron. mrane
Chea Qe

B BU BR. o5, R
[N

le=T N D e W e
i e @ e S
‘\Dsmsni Qc
e Po\
CS v

\
\

s r\aéx&z OO [UA orv Shue B Ko, |
manh tod ~& g\:é Qrus &;‘ ﬁ,& o O @m\

S cofiopRawiaRd = éciucio ©

Noru
oo - \
RLeom <\Q.<} (S k\.\\@y\) \





image21.jpg
il g—Lcki
T g ‘,'it"'i’ir’ll’ﬁ,,
f“"%yi e
MBI 05 g g
L0 rirs oG- LR 10° o 4
Qﬁ#fdlﬁtﬂ/ﬂm\[/@c{\ e ﬁﬁ((”fﬁ& :

a0 oy Bt

ol iy 104

Scanned by TapScanner




image22.jpeg
N M

& Moey 90
- 2n m o ;9; 20 [

) ,J..; ,rw © cheae cuce Rin 9 ?,c, m @
- To:c 55 2n of @ met ngudy @
ta hgin - Khac wd ben o ?::Tc

h g
eng (o,

TapScanner

% % "’ ~ \ Sw« 5
"0 oy (@ mEt hgar 4iil) 4 ta by che R tho I :
- ngtdr ¢ 1hi 2 oy b9 eimyg N 5
Cuy o cuny A cac n Khac .

% ol \,
Cung :_Ev Yern ‘R:Av @

FDI 30?& :_5, O.D\Q ;
<tm_, Vam . 6 )

-\ em cuny Jhe :_:@ @ ol g 1rong ?;a

Mo en dd &F oo rm%\ ray . V4
- v em CA_IG 9l A chee do &° , * “
- Em chat & LwMu oang wS\Nmm? ,mw E
2 ‘5] el , \
- 0 ben o/ Q.:m ?:11\:: R

noy _,:w vt 4he:

e Ak oy o> Hky.

Hearg thi g





image1.wmf
 


image10.wmf
 


image2.jpeg
cllNG VAN HOA THI ll NHI 'I'I-IANII Pllﬁ
cmmc KET n{n THI





